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(Đáp án có 04 trang)

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM BÀI THI CỦA THÍ SINH

	Câu
	Đáp án tham khảo
	Điểm

	1

(4,0 điểm)
	a

(1,5)
	KMnO4 phản ứng trong môi trường trung tính sẽ cho MnO2 (kết tủa màu đen); còn trong môi trường axit sẽ cho muối Mn (II) (hầu như không màu).

Phản ứng giữa etilen và KMnO4 chỉ xảy ra trong môi trường trung tính nên sản phẩm tạo thành có kết tủa MnO​2 màu đen.
	0,5 điểm

	
	
	Trong quá trình điều chế C2H4 từ C2H5OH và H2SO4 đặc xúc tác, tạp chất   lẫn vào dòng khí thoát ra luôn có mặt SO2. Chất X chính là SO2. 
	0,5 điểm

	
	
	SO2 tan vào dung dịch, tạo ra môi trường axit (ngoài ra SO2 cũng phản ứng với KMnO4 sản phẩm sinh ra có tính axit, góp phần tạo môi trường axit) nên phản ứng giữa KMnO4 với C2H4 xảy ra trong môi trường axit nên sản phẩm tạo ra không có MnO2 - không có kết tủa màu đen.
	0,5 điểm

	
	b

(2,5)
	Để loại bỏ SO2, ta không thể dùng các dung dịch: BaCl2; Br2 và K2CO3, vì:

+ dd BaCl2: cả hai chất đều không có phản ứng;
	0,5 điểm

	
	
	+ dd Br2: cả hai đều phản ứng:
SO2  +  Br2 +  H2O 
[image: image1.wmf]®

 2HBr  +  H2SO4
C2H4  +  Br2 
[image: image2.wmf]®

 C2H4Br2
	0,5 điểm

	
	
	+ dd K2CO3: SO2 phản ứng tạo tạp chất mới CO2:

SO2  +  K2CO3  
[image: image3.wmf]®

  K2SO3  +  CO2;
	0,5 điểm

	
	
	Các dung dịch dùng để loại SO2 được là: KOH và K2SO3:

+ dd KOH: chỉ có SO2 phản ứng:

SO2  +  KOH  
[image: image4.wmf]®

  K2SO3  +   H2O (hoặc SO2  +  KOH  
[image: image5.wmf]®

  KHSO3)
	0,5 điểm

	
	
	+ dd K2SO3: chỉ có SO2 phản ứng: SO2  +  K2SO3  
[image: image6.wmf]®

 KHSO3
	0,5 điểm

	2

(4,0 điểm)
	
	Khối lượng của hai muối MgCO3 và CaCO3 = 
[image: image7.wmf]);
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Đặt công thức chung cho hai chất: RCO3
RCO3 + 2HCl  
[image: image8.wmf]¾
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¾

 RCl2  +  CO2

(1)
	0,75 điểm



	
	
	Đặt 
[image: image9.wmf]);
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 EMBED Equation.3  [image: image10.wmf])
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Ta có hệ phương trình toán học: 
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[image: image12.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image13.wmf]y
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	0,75 điểm
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Phần trăm khối lượng các chất: 
[image: image16.wmf](%)
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	0,5 điểm

	
	
	Cô cạn Y, HCl bay hơi nên chỉ còn muối bị điện phân. Phương trình phản ứng hóa học đã xảy ra: RCl2 
[image: image18.wmf]¾

¾

®

¾

đpnc

  R  +  Cl2
(2)

Số mol Cu(NO3)2 = 1,5.0,1 = 0,15 (mol)
	0,5 điểm

	
	
	Theo câu (a), 3nCa = nMg. Do đó từ dữ kiện, ta có: 40x +  72x = 1,68


[image: image19.wmf]Þ

 x = 0,015 (mol) 
[image: image20.wmf]Þ

 nCa = 0,015 (mol); nMg = 0,045 (mol) 
	0,5 điểm

	
	
	Kim loại Ca có phản ứng với nước, còn Mg phản ứng với CuCl2:

Ca +  2HOH
[image: image21.wmf]¾

®

¾

  Ca(OH)2  +  H2
[image: image22.wmf]­





(3)

Ca(OH)2  +  CuCl2 
[image: image23.wmf]¾

®

¾

 Cu(OH)2
[image: image24.wmf]¯

     +     CaCl2

(4)

Mg           +  CuCl2 
[image: image25.wmf]¾

®

¾

 MgCl2        +      Cu
[image: image26.wmf]¯




(5)
(Độ tan của Cu(OH)2 << độ tan của Mg(OH)2 trong dung môi nước nên khi Cu(OH)2 kết tủa hoàn toàn thì Mg(OH)2 mới kết tủa nhưng do muối đồng (II) dư nên không xuất hiện kết tủa Mg(OH)2)
	0,5 điểm
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[image: image28.wmf]Þ

 CuCl2 phản ứng dư; kim loại hết
Sau phản ứng, các chất tách ra khỏi dung dịch Z bao gồm: H2 (0,015 mol);

Cu(OH)2 (0,015 mol); Cu (0,045 mol).
Khối lượng chất tách ra khỏi dung dịch Z: 

m’ = 0,015x2 + 98x0,015 + 64x0,045 = 4,38 (gam)

Vì m’ > 1,68 
[image: image29.wmf]Þ

 khối lượng d/dịch Z giảm hơn khối lượng dd CuCl2, độ giảm khối lượng dung dịch = 4,38 – 1,68 = 2,7 (gam)
	0,5 điểm

	3

(4,0 điểm)
	3.1

(3,0)
	Đặt công thức phân tử chung hai hidrcacbon: CxHy

Phương trình phản ứng cháy:

C2H7N   +  O2 
[image: image30.wmf]¾
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¾
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t

0

 2CO2  +  3,5H2O  + 0,5N2

(1)

CxHy   +  O2 
[image: image31.wmf]¾
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 xCO2  +  0,5yH2O  


(2)
	0,5 điểm

	
	
	Axit sunfuric đậm đặc hấp thụ H2O 
[image: image32.wmf]Þ

Thể tích H2O hơi sau phản ứng cháy:

 
[image: image33.wmf])
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Thể tích của CO2 và N2 sau phản ứng cháy: 
[image: image34.wmf])
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	0,5 điểm

	
	
	Đặt 
[image: image35.wmf]);
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[image: image36.wmf])
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 có trong 100 ml hỗn hợp X.

Theo giả thiết và các phương trình (1), (2), ta có:
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	0,5 điểm

	
	
	Số nguyên tử hidro trung bình của X: 
[image: image38.wmf]6
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[image: image39.wmf]Þ

 y < 6 


[image: image40.wmf]Þ

 Số nguyên tử H trong hidrocacbon lớn (khối lượng phân tử lớn hơn) < 8;

Số nguyên tử H trong hidrocacbon nhỏ (khối lượng phân tử nhỏ hơn) < 6;
Từ (3), (4) 
[image: image41.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image42.wmf]0
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[image: image43.wmf]Þ

 x = 2,5 (do b 
[image: image44.wmf]¹

0)
	0,5 điểm

	
	
	Vì hai hidrocacon hơn kém nhau một nhóm –CH2- 
[image: image45.wmf]Þ

 có hai trường hợp: 

Trường hợp 1: Hai hidrocacbon là C2Hq và C3Hq + 2 với 
[image: image46.wmf]6
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[image: image47.wmf]Þ

 chọn q = 2 hoặc q = 4 (q luôn chẵn)

q = 2 
[image: image48.wmf]Þ

 hai hidrocacbon là 
[image: image49.wmf]î
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[image: image50.wmf]Þ

 hai hidrocacbon là 
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+ Xét cặp 
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[image: image53.wmf]¾
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 2CO2  +  H2O



(6)

C3H4  
[image: image54.wmf]¾
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 3CO2  +  2H2O



(7)

C2H7N  
[image: image55.wmf]¾
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 2CO2  +  3,5H2O
+  0,5N2
(1)

Từ (1), (6), (7) 
[image: image56.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image58.wmf]Þ
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Phần trăm thể tích các chất trong X:
%V(C2H2) = 12,5%; %V(C3H4) = 12,5%; %V(C2H7N) = 75%.
	0,5 điểm

	
	
	+ Trường hợp 2: Xét cặp 
[image: image60.wmf]î
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2C2H4  
[image: image61.wmf]¾
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 2CO2  +  2H2O



(8)

C3H6  
[image: image62.wmf]¾
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 3CO2  +  3H2O



(9)

C2H7N  
[image: image63.wmf]¾
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 2CO2  +  3,5H2O
+  0,5N2
(1)

Từ (1), (8), (9) 
[image: image64.wmf]Þ
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image66.wmf]Þ
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Phần trăm thể tích các chất trong X:

%V(C2H4) = 25%; %V(C3H6) = 25%; %V(C2H7N) = 50%.
	0,5 điểm

	
	3.2

(1,0)
	CH4 không tan trong nước vì trong phân tử CH4 không có nguyên tử hidro linh động nên không tạo được liên kết hidro với nước;
	0,5 điểm

	
	
	Trong các chất: C2H5OH và CH3COOH đều có chứa nguyên tử H linh động (nguyên tử H trong nhóm –OH) nên các phân tử chất đều tạo được liên kết hidro với các phân tử nước nên các chất này tan tốt trong nước.
	0,5 điểm

	4

(4,0 điểm)
	4.1

(2,5)
	CuSO4  +  2NaOH  
[image: image68.wmf]®

  Cu(OH)2  +  Na2SO4

(1);

FeSO4  +  2NaOH  
[image: image69.wmf]®

  Fe(OH)2  +  Na2SO4

(2);

Fe2(SO4)3  +  6NaOH  
[image: image70.wmf]®

 2Fe(OH)3  +  3Na2SO4
(3);

Cu(OH)2  
[image: image71.wmf]¾
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(4);

Fe(OH)2 + 
[image: image72.wmf]2
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O2 
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(5);

2Fe(OH)3 
[image: image74.wmf]¾
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 Fe2O3  +  3H2O


(6);

CuO  +  CO  
[image: image75.wmf]¾
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 Cu  +  CO2 


(7);

Fe2O3  +  3CO  
[image: image76.wmf]¾
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(8).
	0,25 x 8

= 2,0 điểm
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Ta nhận thấy: nO = 4nS 
[image: image79.wmf]Þ

 nO = 1,6 (mol) 
[image: image80.wmf]Þ

 mO = 1,6x16 = 25,6 (gam)

Tất cả các oxit trong Y đều bị khử thành kim loại,

[image: image81.wmf]Þ

 mkim loại = 60 – 25,6 – 12,8 = 21,6 (gam)
	0,5 điểm

	
	4.2

(1,5)
	Phương trình phản ứng: HCl  +  KOH  
[image: image82.wmf]®

 KCl  +  H2O

(1)
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(

25

,

0

);

(

1

,

0

mol

b

n

mol

a

n

KOH

HCl

=

=

; 
[image: image84.wmf])
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Vì Al(OH)3 là một hidroxit lưỡng tính nên ta có hai trường hợp sau:
	0,5 điểm

	
	
	Trường hợp 01: HCl dư, KOH hết; xảy ra phản ứng:

Al(OH)3   +   3HCl  
[image: image85.wmf]®

 AlCl3  +  3H2O



(2)

Từ (1), (2) 
[image: image86.wmf]Þ

 nHCl dư = 0,1a – 0,25b = 3x 0,125 
[image: image87.wmf]Þ

 a = 2,5b + 3,75
	0,5 điểm

	
	
	Trường hợp 02: HCl hết, KOH dư; xảy ra phản ứng:

Al(OH)3   +   KOH  
[image: image88.wmf]®

 KAlO2  +  2H2O



(3)

Từ (1), (3) 
[image: image89.wmf]Þ

 nKOH dư = 0,25b – 0,1a = 0,125 
[image: image90.wmf]Þ

 a = 2,5b – 1,25
	0,5 điểm

	5

(4,0 điểm)
	5.1

(2,5)
	Các phương trình phản ứng hóa học:

(C6H10O5)n  +  nH2O 
[image: image91.wmf]¾
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C6H12O6  +  Ag2O 
[image: image92.wmf]¾
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 C6H12O7  +  2Ag


(2)

C6H12O6  
[image: image93.wmf]¾
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	0,5 điểm

	
	
	Số mol các chất:
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[image: image97.wmf]);

(

75

,

3

46

5

,

172

5

2

mol

n

OH

H

C

=

=


	0,5 điểm

	
	
	Từ phương trình (2) 
[image: image98.wmf]Þ

 nglucozơ (P.1) = 
[image: image99.wmf])
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Từ phương trình (3) 
[image: image100.wmf]Þ

 nglucozơ (P.2) = 
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nglucozơ (P.2) 
[image: image102.wmf])
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	0,5 điểm

	
	
	Tổng số mol glucozơ sau phản ứng (1): 

nglucozơ = 0,11125 + 2,34375 = 2,455 (mol)
	0,5 điểm

	
	
	Số mol, khối lượng tinh bột ban đầu đã dùng:

 ntinh bột bđ = 
[image: image103.wmf])
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mtinh bột bđ = m = 
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	0,5 điểm

	
	5.2

(1,5)
	Đặt 
[image: image105.wmf]);
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Theo giả thiết, ta có 
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 1,5x = 0,5y 
[image: image110.wmf]Þ

 y = 3x
	0,5 điểm

	
	
	Phương trình phản ứng hóa học:

C2H4  +  Br2  
[image: image111.wmf]®

  C2H4Br2

(1)

C2H2  +  2Br2  
[image: image112.wmf]®

  C2H2Br4

(2)
	0,5 điểm

	
	
	Từ pt (1), (2) 
[image: image113.wmf]Þ

 x + 6x = 0,105 
[image: image114.wmf]Þ

 x = 0,015 (mol)

Khối lượng hỗn hợp X: m = (0,015 + 0,045)x26,5 = 1,59 (gam)
	0,5 điểm


Chú ý: 

- Nếu thí sinh làm cách khác mà vẫn đúng thì Giáo khảo cho đủ điểm từng phần phù hợp nhưng không vượt mức điểm tối đa theo quy định;

- Điểm toàn bài thi không làm tròn số, điểm có thể lẻ tới 0,25.
ĐÁP ÁN 


ĐỀ CHÍNH THỨC








trang 4/4

_1370240495.unknown

_1370371670.unknown

_1370374001.unknown

_1371065101.unknown

_1371065286.unknown

_1371146192.unknown

_1371146303.unknown

_1371065150.unknown

_1370685952.unknown

_1371065095.unknown

_1370685964.unknown

_1370679050.unknown

_1370685699.unknown

_1370685787.unknown

_1370685683.unknown

_1370678039.unknown

_1370371896.unknown

_1370372090.unknown

_1370374000.unknown

_1370373947.unknown

_1370372072.unknown

_1370371783.unknown

_1370245121.unknown

_1370328341.unknown

_1370371092.unknown

_1370371487.unknown

_1370371488.unknown

_1370328532.unknown

_1370328797.unknown

_1370328850.unknown

_1370328548.unknown

_1370328358.unknown

_1370327653.unknown

_1370327924.unknown

_1370328146.unknown

_1370328281.unknown

_1370328017.unknown

_1370327807.unknown

_1370245179.unknown

_1370244144.unknown

_1370244944.unknown

_1370244961.unknown

_1370244319.unknown

_1370243926.unknown

_1370244087.unknown

_1370243054.unknown

_1369404672.unknown

_1370171006.unknown

_1370239352.unknown

_1370239594.unknown

_1370239995.unknown

_1370171180.unknown

_1370236183.unknown

_1370239302.unknown

_1370172039.unknown

_1370171201.unknown

_1370171100.unknown

_1370028356.unknown

_1370170908.unknown

_1370170975.unknown

_1370170860.unknown

_1369404793.unknown

_1370028312.unknown

_1369404736.unknown

_1369404768.unknown

_1369076792.unknown

_1369076915.unknown

_1369077017.unknown

_1369404640.unknown

_1369076982.unknown

_1369076857.unknown

_1369076617.unknown

_1368262531.unknown

_1368262569.unknown

